USCG cảnh báo về các rủi ro từ cầu thang mạn sau tai nạn gây tử vong trên tàu khách
Accidents
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Một tai nạn nghiêm trọng liên quan đến một tàu khách đã được kiểm tra đăng kiểm đã khiến Lực lượng Cảnh sát biển Mỹ (USCG) ban hành cảnh báo an toàn mới, nhấn mạnh rằng ngay cả những thiết bị phục vụ lên xuống tàu được sử dụng thường xuyên cũng có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng, thậm chí tử vong, nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng và cố định đúng cách.
Vụ tai nạn xảy ra trong quá trình hành khách rời tàu, khi điểm liên kết của cầu thang mạn với tàu bị hỏng nghiêm trọng, khiến cầu thang tách khỏi tàu và rơi xuống. Một số hành khách bị thương nặng và một người đã tử vong.
Tai nạn này một lần nữa thu hút sự chú ý đến việc kiểm tra, bảo dưỡng và vận hành an toàn cầu thang mạn (gangway) — một thiết bị thiết yếu nhưng do được sử dụng thường xuyên nên đôi khi có thể bị xem nhẹ, còn việc bỏ qua các biện pháp an toàn có thể dẫn đến những rủi ro nghiêm trọng.
Theo các cuộc điều tra về những sự cố tương tự, việc kiểm tra và bảo dưỡng cầu thang mạn không đầy đủ, kết hợp với những thiếu sót trong an toàn vận hành, có thể tạo ra những rủi ro đáng kể.
Tăng cường an toàn cầu thang mạn: Các khuyến nghị chính của USCG
#1. Bố trí người trực cầu thang mạn
Bố trí một thuyền viên chuyên trách tại cầu thang mạn để liên tục giám sát khu vực lên xuống tàu và kịp thời điều chỉnh việc bố trí, cố định cầu thang nhằm bảo đảm an toàn cho người lên và xuống tàu.
#2. Tuân thủ giới hạn tải trọng
Bảo đảm cầu thang mạn có kết cấu chắc chắn, kích thước và khả năng chịu tải phù hợp với mục đích sử dụng. Không để quá nhiều người sử dụng cầu thang cùng một lúc, vượt quá khả năng chịu tải cho phép.
#3. Sử dụng cơ cấu cố định thứ cấp
Không được chỉ dựa vào một điểm liên kết duy nhất. Phải bố trí cơ cấu cố định dự phòng, chẳng hạn như xích an toàn, dây đai hoặc chốt khóa dự phòng, để trong trường hợp điểm liên kết chính bị hỏng, cầu dẫn không thể rơi xuống hoặc trượt khỏi tàu.
#4. Bảo đảm lan can được cố định chắc chắn
Trang bị lan can chắc chắn ở cả hai bên cầu thang mạn và tại các bàn xoay/chuyển hướng nếu có. Lan can phải có chiều cao phù hợp và có các thanh ngang trung gian để ngăn người sử dụng bị ngã qua hoặc lọt qua lan can. Nếu sử dụng trụ lan can di động, phải khóa và cố định chắc chắn để chúng không thể vô tình bị xê dịch hoặc bật khỏi vị trí.
#5. Giữ cầu thang mạn ở trạng thái cân bằng và điều chỉnh phù hợp
Thường xuyên điều chỉnh cầu thang mạn để bảo đảm cầu luôn được đỡ thích hợp và an toàn khi sử dụng trong điều kiện tàu chuyển động hoặc khi thủy triều thay đổi. Tuyệt đối không điều chỉnh cầu thang trong khi đang có người sử dụng.
#6. Giữ lối đi thông thoáng
Giữ toàn bộ cầu thang không có các vật cản hoặc mối nguy hiểm gây vấp ngã. Nếu không thể di chuyển một mối nguy hiểm thỉ phải đánh dấu rõ ràng để cảnh báo người sử dụng.
#7. Bảo vệ chống rơi
Nếu điều kiện cho phép, lắp đặt lưới an toàn hoặc biện pháp bảo vệ thích hợp bên dưới những phần cầu thang nhô ra phía trên mặt nước, nhằm giảm nguy cơ thương tích nghiêm trọng nếu có người bị ngã.
#8. Duy trì tình trạng bề mặt các bậc thang
Giữ tất cả các bề mặt đi lại và lan can sạch, khô và có khả năng chống trượt, nhằm phòng ngừa trượt chân và ngã.
#9. Thực hiện các biện pháp an toàn quan trọng và tuân thủ tiêu chuẩn hiện đại
USCG khuyến nghị người khai thác tham khảo các hướng dẫn quốc tế và các quy định của Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Mỹ (OSHA) liên quan đến cầu thang mạn như những cách làm tốt.
#10. Theo dõi tuổi thọ của thiết bị
Áp dụng tư duy chủ động về “tuổi thọ sử dụng” đối với các bộ phận kết cấu của cầu thang mạn và phần cứng dùng để liên kết, cố định cầu thang.
Không được chờ đến khi xuất hiện vết nứt nhìn thấy được hoặc xảy ra hỏng hóc hoàn toàn mới thay thế các bộ phận chịu tải.
#11. Tham khảo các hướng dẫn ngành được cập nhật
Bảo đảm thuyền viên và nhân viên bảo dưỡng của tàu nắm được các khuyến nghị, hướng dẫn của nhà sản xuất và các cách làm tốt hiện hành của ngành.
#12. Dừng lại và kiểm tra
Trước mỗi lần sử dụng, phải kiểm tra bằng mắt thường cầu thang, bản lề, các điểm liên kết và kết cấu thân tàu xung quanh để phát hiện các dấu hiệu:
· Mỏi kim loại;
· Gỉ sét quá mức;
· Hao mòn;
· Hoặc các dấu hiệu bất thường khác.
#13. Không phỏng đoán hoặc giả định — hãy dừng việc lên xuống tàu
Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về độ an toàn hoặc cách bố trí, cố định cầu thang mạn, phải lập tức dừng việc lên xuống tàu. Chỉ được tiếp tục sử dụng khi người có năng lực chuyên môn đã kiểm tra và xác định rằng việc bố trí cầu thang là an toàn.
#14. Lập hồ sơ và tích hợp vào Hệ thống Quản lý An toàn (SMS)
Các quy trình an toàn đối với cầu thang mạn, chẳng hạn như quy trình cố định, điều chỉnh và lịch kiểm tra, phải được tích hợp vào Hệ thống Quản lý An toàn và các sổ tay/quy trình khai thác có liên quan.
Bài học về an toàn cầu thang mạn
Cảnh báo của USCG nhắc nhở rằng những hoạt động tưởng như thường nhật vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng nếu các biện pháp an toàn cơ bản bị xem nhẹ. Cầu thang mạn phải được coi là thiết bị an toàn quan trọng, và trước mỗi lần sử dụng phải kiểm tra tình trạng của cầu thang, các điểm liên kết, cơ cấu cố định cũng như các quy trình vận hành.
Bằng cách kết hợp kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên với sự giám sát thích hợp của thuyền viên, hệ thống cố định thứ cấp và các quy trình rõ ràng để dừng hoạt động khi phát hiện nghi vấn, người khai thác tàu có thể giảm được rủi ro thương tích và tử vong.
Cuối cùng, an toàn khi lên và xuống tàu phải bắt đầu từ nguyên tắc: không được tiến hành lên hoặc rời tàu nếu chưa xác nhận rằng thiết bị và cách bố trí thiết bị đều an toàn.
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